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MT KT MT KT MT KT

Hoa Mai 928            106,114,590           891          - - - 1.40 1.90% 1.04 1.49% 74.4% 78.5% 319 Đạt
Rooftop Garden 3,292         112,781,896           114          - - - 1.11 0.63% 28.88 4.98% 2601.5% 790.0% -3,165 Không đạt
Cung Đình 4,360         282,616,641           1,113       - - - 4.35 1.75% 3.92 2.63% 90.1% 150.3% 482 Đạt
Hoàng Sa -            -                          0 - - - 7.50 2.92% - - - - - -
Tiệc-HN khu East -            30,000,000             20            Đang bảo trì
Tiệc-HN khu Exec 2,060         34,019,210             121          - 52           11,340 0.0030 0.88% 0.0035 10.32% 117.6% 1173.2% -308 Không đạt
Phòng Ngủ 8,144         767,733,320           1,077       895      - - 11.15 1.23% 9.10 1.81% 81.6% 147.0% 1,835 Đạt
Nhà Giặt 6,314         7,238,000               24            - 24,317    - 0.16 - 0.260 148.73% 167.5% - -2,545 Không đạt

Bếp L6 267            248,896,486           1,025       - - - 0.20 0.15% 0.26 0.18% 130.0% 125.9% -62 Không đạt
Bếp Cung Đình 4,140         316,635,851           1,234       - - - 1.60 0.79% 3.35 2.23% 209.7% 282.2% -2,166 Không đạt
Bếp Căn tin 1,525         - 2,251       - - - 0.17 - 0.68 - 405.7% - -1,149 Không đạt

Khối Văn phòng 2,000         - - - 150         7800 - - 0.0017 - - - - -

GYM + POOl -            -                          -           - - - - - - - - - - -
Rex Health Club -            -                          -           - - - - - - - - - - -
Galaxy -            2,234,496,000        -           - - - - - - 0.00% - - - -
Solar Exec wing 230            253,736,341           6,131       229      - - - - 0.04 0.15% - - - -
Solar East wing 3,830         513,996,979           2,102       666      - - - - 1.82 1.27% - - - -
Mặt bằng cho thuê -            7,506,296,000        - - - - - - - 0.00% - - - -
Khách sạn 283,036     2,552,975,191        4,776       895      24,317    11,340    - - 316.24 18.90% - - - -
Toàn khách sạn 283,036     10,059,271,191      4,776       895      24,317    11,340    253 6.00% 316.24 4.80% 125.0% 80.0% -56,601 Không đạt

-20.0%
* Ghi chú: - Đơn giá TB tiền điện 1,705 kwh/đ

- MT: Định mức môi trường; Đơn vị tính: kwh/khách (các nhà hàng, bếp); kwh/ngày phòng (phòng ngủ, toàn khách sạn); kwh/kg đồ giặt (nhà giặt); kwh/m²/h (Tiền sảnh, 

Tiệc - Hội nghị, Khối văn phòng)
- KT: Định mức kinh tế; Đơn vị tính: Tỉ lệ % chi phí tiền điện/doanh thu
- Khu vực khách sạn không bao gồm mặt bằng cho thuê.

* Nhận xét: - Các khu  vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với định mức điện trong tháng 07/2021 là: Tiệc-HN Exec, Nhà Giặt, Bếp L6, Bếp CĐ, Bếp căn tin, Rooftop.
* Đề nghị:

và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. Đồng thời, phải 
thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan. 
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Nhận xét
Số lượt 
khách

Số 
ngày 
phòng

Tỉ lệ thực hiện
 so với  định mức

Tỉ lệ % kwh điện tiết kiệm so với kwh tiêu thụ khu vực khách sạn 

Số kwh
tiết kiệm

Khu vực
(EAC)

Số kg 
đồ giặt;
Số giờ  

Tổng số 
kwh

tiêu thụ

Diện tích 
sàn làm 

lạnh (m²)
Doanh thu

Định mức Kết quả thực hiện


